
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PLX 3,80%
ACB 1,52%
STB 1,22%
HPG 1,02%
POW 0,86%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

IBC 48,91%
LGL 32,57%
TEG 25,45%
HCD 17,92%
KSB 17,11%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HPX 6,97%
LCG 6,96%
FCN 6,93%
EVF 6,92%
VCG 6,91%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TTB 41,41%
KSB 36,02%
DRH 34,10%
SGT 32,65%
TEG 31,18%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAB -1,95%
CTG -1,89%
MSN -1,14%
TCB -1,08%
VIC -0,91%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
AGM -6,94%
LEC -6,54%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PLX 16,25%
VRE 11,79%
VIB 11,32%
STB 10,89%
HPG 10,00%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
BTT -22,95%
FTM -22,61%
SGT -14,47%
THI -13,98%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Hiện tại chỉ số đang gặp vùng kháng cự 1060 và chưa đủ lực cầu để vượt qua. Vùng kháng cự tiếp theo mà VNIndex sẽ
hướng tới nằm ở 1080 - 1100. Quá trình đi các cổ phiếu gặp rung lắc là cơ hội tham gia cho NĐT trading ngắn hạn, hoặc
gia tăng khối lượng cổ phiếu nắm giữ. Vùng hỗ trợ mạnh của chỉ số đang nằm ở 1035 - 1025. 

NĐT nên ưu tiên các cổ phiếu có KQKD Q4 tốt trong các ngành ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, thủy sản, đầu tư công.
ABS sẽ đưa ra khuyến nghị trong phiên trong kênh tư vấn trực tiếp.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ANV 23,06%
HPX 16,74%
HHV 15,71%
LCG 15,42%
FCN 14,89%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

IBC -62,29%
FTM -55,50%
RIC -32,20%
GIL -28,05%
UDC -26,81%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 11/01/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

STB 26,33%
PLX 24,49%
VPB 15,79%
HPG 13,79%
VIB 11,61%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 40,58%
LCG 36,23%
EIB 35,10%
CTS 33,50%
IDI 32,37%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MWG -1,63%
VJC -0,37%
NVL -0,36%

VNINDEX

1,053.35 -0.08%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KOS -4,92%
SJS -4,48%
BIC -3,73%
FTS -3,31%
KDC -3,13%

HNX

210.63 +0.46%

UPCOM

72.48 -0.34%

DOW JONES

33,704.10 +0.56%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -36,16%
VIC -21,47%
GAS -6,61%
VHM -6,31%
MSN -3,64%

Nhận định thị trường và chiến lược

"ĐẦU TƯ CÔNG TRỞ LẠI"

Thị trường chứng khoán ngày 10/1/2023, lực cầu nâng đỡ xuất hiện VN-Index chỉ còn đỏ nhẹ cuối phiên. Đầu phiên
sáng lực bán áp đảo hầu hết các nhóm ngành tuy nhiên điểm sáng đến từ nhóm đầu tư công và vật liệu xây dựng tiêu
biểu như KSB, C4G, VCG,... đã nâng đỡ thị trường cũng như các nhóm ngành khác hồi phục. Kết phiên, VN Index đạt
1,053.35 điểm, giảm 0.86 điểm (-0.08 %); HNX Index đạt 210.63 điểm, tăng 0.96 điểm (+0.46 %). Thanh khoản cả 3 sàn
dừng ở mức 11.000 tỷ đồng, trong đó HoSE chiếm hơn 9.710 tỷ đồng với gần 546,3 triệu cổ phiếu được giao dịch. Xét về
độ rộng thị trường, cả 3 sàn có 353 mã tăng điểm, 278 mã giảm điểm và tới 917 mã đứng giá. 

Chỉ số VN30 cũng ghi nhận phiên giảm điểm nhẹ. Kết phiên đạt 1060.53 điểm giảm 0.61 tương đương -0.06%. Toàn
nhóm ghi nhận có 13 mã tăng điểm, không có mã nào chạm mức giá trần. Ở chiều ngược lại ghi nhận có 11 mã giảm đỏ
và không mã nào ghi nhận mức giá sàn. Các nhóm chỉ số chính cũng ghi nhận phiên giảm điểm nhẹ dẫn đầu là 2 chỉ số
VNDIAMOND (-0.14%), VNFINLEAD (-0.03%). Ở khía cạnh ngược lại, 2 chỉ số VNSML (+0.39%) và VNMID (+0.02%) giữ
được sắc xanh tới cuối phiên.  

Xét theo nhóm ngành, các nhóm ngành đều ghi nhận sự rung lắc điều chỉnh nhẹ. Trong đó, nhóm đầu tư công và vật
liệu xây dựng, vật liệu cơ bản đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Tiêu biểu là các mã HSG (+2,8%), HPG (+1,3%), NKG
(+3,1%), NKG (+3,1%), KSB (+6.83), C4G (+6.60%)... Bên cạnh mã lớn làm trụ đỡ cho thị trường như VCB, VNM... Các
nhóm ngành còn lại đều ghi nhận suy yếu giảm điểm nhẹ. 

Điểm nhấn tích cực của phiên hôm nay là việc các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) có phiên thứ 7 liên tiếp mua ròng với
gần 468 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các mã HPG, PVD, STB, VCI, NVL, DBC, GAS…Trái lại, khối ngoại bán ròng mạnh
nhất cổ phiếu ngân hàng VCB với khối lượng hơn 0,4 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 35,51 tỷ đồng. Còn lại các cổ
phiếu khác chỉ bị bán ròng trên dưới 10 tỷ đồng. 

Dưới góc nhìn phân tích kĩ thuật, trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 10/01/2023, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến
gần giống Spinning Top cho thấy nhà đầu tư đang khá phân vân. Giá đóng cửa hiện tại đã ghi nhận tín hiệu MA10 cắt
lên trên MA20 ở khung ngày. Điều đó cho thấy những tín hiệu tích cực đang dần khả quan hơn cho nhà đầu tư.

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CRE -15,92%
NLG -10,65%
STG -7,00%
GEG -6,56%
IMP -6,31%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Trong phiên giao dịch sáng 9/1, chứng khoán châu Á đi lên, do kỳ vọng vào chính sách mở cửa biên giới của Trung Quốc
và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc kế hoạch tăng lãi suất. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite
của thị trường Thượng Hải tăng 11,74 điểm (0,37%) lên 3.169,37 điểm, còn chỉ số Hang Seng tăng 304,30 điểm (1,45%)
lên 21.295,94 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 41,01 điểm (1,8%) lên 2.330,98 điểm. Chỉ số MSCI của thị trường
châu Á-Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) tăng 1,5% lên mức cao nhất trong 5 tháng. Phiên này, thị trường Nhật
Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Một tháng sau khi bị áp trần, giá dầu thô chủ lực của Nga chưa bằng 1/2 giá dầu quốc tế. Trang tin tài chính CLS (Trung
Quốc) ngày 10/1 đưa tin, một tháng sau khi bị phương Tây áp trần, dầu thô Urals - loại dầu thô chủ lực của Nga - đang
được bán với giá thấp hơn một nửa so với giá dầu quốc tế, thấp hơn nhiều so với mức trần do Nhóm bảy nước công
nghiệp phát triển (G7) đặt ra.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 C47: VP Invest - công ty của Chủ tịch nâng sở hữu lên hơn 20.5% 1
 Petrolimex ước kết quả 2022 vượt xa kế hoạch, doanh thu 300 ngàn tỷ đồng 2
 ‘Bộ Tài chính khẩn trương tìm mọi cách tháo gỡ để triển khai gói hỗ trợ 2%’ 3
 Ngân hàng Vietcombank (VCB) hoàn thành phương án nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng 4
 Đến lượt Vietbank (CTG) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2022 giảm 27% 5
 Vietcombank (VCB) tổ chức Đại hội cổ đông bất thường ngay sau Tết Nguyên đán 6

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SVC -49,58%
HPX -36,90%
HTN -30,11%
CKG -23,94%
TCH -22,08%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

11/01/2023: Công bố số liệu dự trữ dầu thô của Mỹ 
12/01/2023: Công bố chỉ số CPI tháng 12/2022 của Mỹ

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.445,00 -0,01% -0,70% -4,81%
USD/JPY 132,14 0,20% 1,08% -4,27%
GBP/USD 1,22 0,00% 1,67% 0,83%
EUR/USD 1,07 0,00% 0,00% 2,88%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng 4,07 1,24% 6,82% 12,43%
Vàng 1.877,27 0,30% 2,94% 6,15%
Thép cuộn cán nóng 730,00 0,00% -1,88% 11,45%
Thép 4.037,00 -0,05% 0,45% 6,91%
Bạc 23,61 -0,08% -1,58% 6,40%
Quặng sắt 118,00 -0,42% 0,43% 14,56%
Gỗ 348,00 -0,57% -6,88% -17,63%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cao su 134,50 0,30% 3,30% 6,66%
Đường 19,64 2,45% -2,00% 1,34%
Lúa mì 731,00 -1,42% -7,70% -6,37%
Lợn hơi 79,80 -1,24% -9,01% -5,84%
Cà phê 150,90 -4,52% -9,80% -6,19%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 80,10 0,56% -6,76% -4,40%
Khí tự nhiên 3,64 -6,91% -18,75% -48,15%
Than 393,00 -0,51% 0,87% 0,77%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 14.774,60 -0,12% 5,01% 2,92%
Dow Jones 33.704,10 0,56% 1,68% -0,43%
FTSE 100 7.694,49 -0,39% 3,26% 2,78%
Nikkei 225 26.175,56 0,78% -0,63% -7,45%
S&P 500 3.919,25 0,70% 2,08% -1,13%

10/01/2023
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1. Độ rộng thị trường

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Ngân hàng
Dầu khí

Dịch vụ Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Nguyên vật liệu
Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Công nghiệp

Tài chính
Viễn thông

Tiện ích Cộng đồng

0,99%
0,41%

0,34%
0,27%

0,21%
0,06%

-0,33%
-0,44%

-0,55%
-0,57%
-0,60%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 10/01/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB PLX BID ACB HPG VNM VCG STB MSB LPB HVN KDC EIB VPB TCB MSN VIC VHM SAB CTG

0,47 0,43 0,38
0,29 0,29

0,16 0,15 0,14 0,09 0,08

-0,12
-0,19 -0,21 -0,25 -0,26

-0,39
-0,47 -0,49

-0,56
-0,66

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

27/12 28/12 29/12 30/12 03/01 04/01 05/01 06/01 09/01 10/01

129

-431
-367

-506

-47 -60

118
64

-158

-43

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

27/12 28/12 29/12 30/12 03/01 04/01 05/01 06/01 09/01 10/01

849

350

145

531

257

411

686

367

555
469

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 104.698 5.303.500
FUEVFVND 56.087 2.430.200
E1VFVN30 38.622 2.133.300
FUESSVFL 38.149 2.504.700
VNM 37.325 460.400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

KBC -8.987 -357.400
NLG -10.836 -390.000
DGC -16.742 -295.400
KDC -16.938 -272.000
VCB -35.478 -404.300

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FPT 14.406 178.600
VPB 10.844 578.100
ACB 10.211 439.300
MWG 10.117 239.100
POW 9.912 858.400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

NVL -15.450 -1.101.400
EIB -37.072 -1.384.400
FUESSVFL -37.983 -2.493.800
FUEVFVND -40.192 -1.741.300
E1VFVN30 -97.000 -5.361.700

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.053,35 -0,08% 4,59% 2,05%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 9.705,96 14,01% 30,83% -46,81%
HNX 210,63 0,46% 2,59% 1,16%
HNX GTGD (Tỷ VND) 894,23 18,28% 47,09% -49,25%
Upcom 72,48 -0,34% 1,16% 2,98%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 395,21 19,47% -34,16% -32,67%
P/E VNindex (x) 10,96 -0,09% 4,28% 4,58%
P/B VNindex (x) 1,69 0,00% 4,32% 4,32%

10/01/2023

NIKKEI 225

26,175.56 +0.78%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

14,774.60 -0.12%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ADG 6,97%
DRH 6,95%
RIC 6,92%
KSB 6,83%
LGL 6,82%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

https://vietstock.vn/2023/01/c47-vp-invest-cong-ty-cua-chu-tich-nang-so-huu-len-hon-205-739-1029885.htm
https://vietstock.vn/2023/01/petrolimex-uoc-ket-qua-2022-vuot-xa-ke-hoach-doanh-thu-300-ngan-ty-dong-737-1029882.htm
https://vn.investing.com/news/economy/bo-tai-chinh-khan-truong-tim-moi-cach-thao-go-de-trien-khai-goi-ho-tro-2-2008320
https://vn.investing.com/news/economy/ngan-hang-vietcombank-hoan-thanh-phuong-an-nhan-chuyen-giao-ba-t-buoc-mot-to-chuc-tin-dung-2008217
https://vn.investing.com/news/economy/en-luot-vietbank-dieu-chinh-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2022-giam-27-2008335
https://vn.investing.com/news/economy/vietcombank-to-chuc-ai-hoi-co-dong-bat-thuong-ngay-sau-tet-nguyen-dan-2008336

